
Bảng 4
BẢNG PHỤ CẮP QUÂN HÀM 

HẠ Sĩ QUAN, BINH s ĩ  VÀ HỌC VIÊN c o  YẾU

Đơn vị tính: Đông

SỐ
TT ĐÓI TƯỢNG HỆ SỐ

MỨC PHỤ CÁP 
THựC HIỆN 
từ 01/7/2026

1
Thượng sĩ

0,70 1.771.000
Học viên cơ yếu năm thứ năm

2
Trung sĩ

0,60 1.518.000
Học viên cơ yếu năm thứ tư

3
Hạ sĩ

0,50 1.265.000
Học viên cơ yếu năm thứ ba

4
Binh nhất

0,45 1.138.500
Học viên cơ yếu năm thứ hai

5
Binh nhì

0,40 1.012.000
Học viên cơ yếu năm thứ nhất


